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II. Phần tự luận: (MÃ ĐỀ LẺ)
Câu 1: 
- Ý a. HS nêu đủ tên các nhân tố (1 điểm) , trường hợp nêu được 3 nhân tố (0.5 đ)

Nêu nhân tố: “ khí hậu, địa hình, đất, sinh vật, con người, nước”
- Ý b. HS trình bày đúng nội dung khái niệm của quy luật địa đới (0.5 điểm)

Nội dung : “ là sự thay đổi có quy luật của tất cả các thành phần đại lí và cảnh 
quan theo vĩ độ (từ xích đạo về cực”
          HS trình bày đúng nguyên nhân hình thành  quy luật địa đới (0.5 điểm)

Nguyên nhân: “  Do hình dạng khối cầu cảu trái đất làm ch tia sáng mặt trời giảm 
dần từ xích đạo về cực, do đó lượng bức xạ mặt trời cũng giảm dần - gây nên tính địa 
đới)
          HS trình bày đúng biểu hiện của quy luật địa đới qua việc hình thành  đai áp và kể tên  
đai áp  (0.5 điểm)

Biểu hiện:“ hình thành 7 đai áp : 1 Áp thấp xích đạo, 2 Áp cao cận chí tuyến, 2 áp 
thấp ôn đới, 2 áp cao cận cực)
Câu 2: 
- Ý a. HS tính được lưu lượng nước trung bình(S. HỒNG: 3267,75, S. ĐÀ RẰNG: 272,75) 
và xác định được các tháng mùa lũ va mùa cạn (1.5 điểm) (mỗi sông 0.75 điểm)
- Ý b. HS chỉ ra được sự giống nhau vể lưu lượng nước trung bình theo tháng giữa hai hệ 
thống sông trên là:  không đều và theo mùa
- Giải thích: có sự giống nhau trên là do
+  lưu lượng nước sông có được là phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước như ( nước mưa, 
nước ngầm và băng tuyết)
+ Ở Việt Nam nguồn cung cấp nước chính cho sông chủ yếu là ( nước mưa)
+ Mà do lượng mưa ở nước ta cũng phân bố không đều theo tháng và mưa theo mùa cho 
nên dòng chảy của sông ở nước ta cũng không đều và phân theo mùa là mùa lũ và mùa 
cạn.
-------------------------------------------------------------------------------------------

II. Phần tự luận: (MÃ ĐỀ CHẴN)
Câu 1: 
- Ý a. HS nêu đủ tên các nhân tố (1 điểm) , trường hợp nêu được 3 nhân tố (0.5 đ) 

Nêu tên: “ khí hậu, địa hình, đất, sinh vật, con người, nước”
- Ý b. HS trình bày đúng nội dung khái niệm của quy luật phi địa đới (0.5 điểm)

Nội dung: là sự phân bố của các thành phần địa lí và cản quan không phụ thuộc 
vào sự phân bố của bức xạ mặt trời.
HS trình bày đúng nguyên nhân hình thành  quy luật phi  địa đới (0.5 điểm)

Nguyên nhân: do sự phân chia bề mặt trái đất ra thành lục địa và đại dương và do 
độ cao địa hình dẫn đến sự phân bố nhiệt độ, lượng mưa , độ ẩm  không đều. (hoặc do nội 
lực)
HS trình bày đúng biểu hiện của quy luật phi địa đới qua việc hình thành quy luật địa ô và 
quy luật đai cao  (0.5 điểm)

Biểu hiện: Biểu hiện rõ nhất của quy luật phi địa đới là quy luật đai cao và quy luật địa ô.

Câu 2: 



- Ý a. HS tính được lưu lượng nước trung bình (3267,75 S. ĐÀ RẰNG: 272,75) và xác định 
được các tháng mùa lũ va mùa cạn (1.5 điểm) (mỗi sông 0.75 điểm)
- Ý b. HS chỉ ra được sự giống nhau vể lưu lượng nước trung bình theo tháng giữa hai hệ 
thống sông trên là: - không đều và theo mùa
- Giải thích: có sự giống nhau trên là do
+  lưu lượng nước sông có được là phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước như ( nước mưa, 
nước ngầm và băng tuyết
+ Ở Việt Nam nguồn cung cấp nước chính cho sông chủ yếu là ( nước mưa)
+ Mà do lượng mưa ở nước ta cũng phân bố không đều theo tháng và mưa theo mùa cho 
nên dòng chảy của sông ở nước ta cũng không đều và phân theo mùa là mùa lũ và mùa 
cạn.


